[bookmark: _Hlk125780943]Ngày dạy 
Tiết 19,20,21,
Chủ đề 5. SẢN VẬT HÀ NỘI
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
- Nêu tên một số sản vật đặc chưng của Hà Nội. Lịch sử quá trình hình thành và phát triển của sản vật Hà Nội.
- Vị trí, thời gian hình thành và phát triển sản vật địa phương.
- Giới thiệu chất lượng sản vật Hà Nội
- Hiểu được ý nghĩa của sản vật Hà Nội.
2. Năng lực
- Giới thiêu, quảng bá sản vật địa phương với các địa phương khác, các quốc gia khác.
- Bước đầu làm sản vật Hà Nội
3. Phẩm chất
- Tự hào về sản vật của địa phương, yêu quý, giữ gìn, góp phần phát triển sản vật của địa phương.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
 Máy tính, thiết bị hỗ trợ dạy học, tranh ảnh, KHBD
2. Học sinh
- Sách giáo khoa, vở ghi bài
- Dụng cụ học tập: Bút, thước kẻ,..
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho hs trước khi vào nội dung bài học
b. Nội dung: GV nói, dẫn dắt, giới thiệu bài mới
c. Sản phẩm: HS lắng nghe gv nói, chuẩn bị vào mới
d. Tổ chức thực hiện
* Bài mới: 
Gv đặt câu hỏi: Em hãy kể tên một số đồ ăn nổi tiếng ở địa phương mình.
HS trả lời, GV nhận xét, dẫn vào bài:
    Là mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa của đất nước. Thủ đô Hà Nội là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Cùng với đó, Hà Nội cũng rất nổi tiếng với nhiều sản vật được người dân, cũng như những người bạn láng giềng yêu thích. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một số sản vật đó nhé.
2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
a. Mục tiêu: HS biết sản vật là gì? Kể tên một số sản vật nổi tiếng ở Hà Nội.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, nêu câu hỏi, hs trả lời
c. Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của hs
d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu khái niệm sản vật.

Sản vật là gì?
HS suy nghĩ, trả lời

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu các sản vật của Hà Nội

? Kể tên các sản vật ở Hà Nội?
- Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của sản vật Hà Nội.
- HS giới thiệu
- GV giới thiệu thêm: 
Có một thuyết kể lại câu chuyện về một quý bà sống ở phố cổ, trong một buổi khách đến chơi nhà, sau khi cơm nước xong liền mang đĩa ô mai ra để nhâm nhi cùng trà nóng. Hai hậu vị hợp nhau đến bất ngờ, khiến cho lâu dần trở thành thói quen ăn ô mai, thưởng trà thanh cảnh suốt vài thập niên nay của người Tràng An.
GV nhận xét, mở rộng kiến thức
- HS ghi bài.



Bước 1: GV giao nhiệm vụ
Mỗi nhóm sưu tầm, tìm hiểu và giới thiệu về một sản vật Hà Nội
Bước 2: GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm. 
HS cùng trao đổi chọn cách giới thiệu về sản vật
Bước 3: HS thảo luận nhóm theo gợi ý/ hướng dẫn của giáo viên
Bước 4: 
HS trả lời/ trình bày sản phẩm nhóm.
GV đánh giá kết quả hoạt động của HS. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
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Theo thông tin từ nhà vườn Vân Thủy tại Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội kết hợp với tài liệu của trung tâm giống Học Viện Nông Nghiệp. Bưởi Diễn có nguồn gốc từ giống bưởi Đoan Hùng ở Phú Thọ. Theo các cụ lão làng của Đức Diễn kể lại, thì khoảng đầu thế kỷ 20, ông Lý Khang lên chơi Đoan Hùng, nhận thấy giống bưởi nơi đây ngon ngọt quá mới xin về trồng tại vùng Diễn (bao gồm các phường Minh Khai, Phúc Diễn, Phú Diễn thuộc quận Bắc Từ Liêm ngày nay). Qua thời gian và sự lai tạo tự nhiên đã thành một giống bưởi có quả vàng, ăn thơm ngọt khác xa bưởi Đoan Hùng nên người ta gọi đây là bưởi Diễn.
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GV yêu cầu HS sưu tầm các sản vật nổi tiếng của Hà Nội và nêu quá trình hình thành và phát triển của nó. 
- HS giới thiệu

GV mở rộng kiến thức
 - HS lắng nghe




HS trình bày 


GV nhận xét, chuẩn kiến thức
 HS lắng nghe, ghi bài




Bước 1: GV giao nhiệm vụ
Mỗi nhóm sưu tầm, tìm hiểu và giới thiệu về một sản vật Hà Nội
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Bước 4: 
HS trả lời/ trình bày sản phẩm nhóm.
GV đánh giá kết quả hoạt động của HS. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.


	I. Khái niệm.
- Sản vật là vật được làm ra, lấy được từ trong thiên nhiên như: lúa, ngô, trái cây, tôm, cá… (sản vật tự nhiên)
II. Sản vật Hà Nội
1. Ô mai Hà Nội
- Ở Việt Nam, ô mai bắt nguồn từ các vị khách gốc Hoa khi đến Việt Nam
Ô mai Hà Nội truyền thống được làm từ nhiều loại quả nhưng hầu hết là những loại quả có vị chua thanh như mận, khế, sấu, mơ,…
2. Cốm làng Vòng
- Đây là một sản phẩm đặc trưng của làng Vòng (thôn Hậu) cách trung tâm Hà Nội khoảng 5–6 km, nay là phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Theo truyền thuyết, thời vua Lý Thái Tổ dời kinh đô về Thăng Long, có một năm trời đất lụt lội làm dân mất mùa. Cánh đồng lúa làng Vòng đang ngậm hạt cũng chìm trong lũ lụt. Có một chàng trai làng Vòng xả mình vào dòng nước lũ, đi cắt những ngọn lúa ngậm sữa thoi thóp kia về suốt ra, rang và giã cho người mẹ già ăn cầm bữa.
3. Trà sen
- Trà (Chè) sen hồ Tây với danh xưng “thiên cổ đệ nhất trà” là món quà quý báu của người Hà Nội
- Nhiên liệu sấy tốt nhất là than hoa. Sấy không nên sấy nóng quá, chỉ để khoảng 50 đến 60 độ thôi. Nhưng mà phải sấy thật kỹ. Nếu sấy dối, đưa lên mũi ngửi thì thơm sực lên, nhưng mà để lâu sẽ chóng mốc. Nếu mà sấy kỹ thì tuy tốn sen nhưng bền hương. Sau chừng từ 5 – 7 lần ướp và sấy như thế, tùy theo mỗi nhà, trung bình cứ một cân chè ướp hết 1.000 đến 1.200, hoặc cao nhất là 1.500 bông sen, là được. Rồi đem đóng gói cất giữ theo lối gia truyền.Trà ướp hương sen Hà Nội cầu kỳ, tinh tế thế đấy.
- Một số địa chỉ mua trà sen để bạn tham khảo:
* Cửa hàng Ninh Hương, 22 Hàng Điếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
* Trà Đông Sơn, 169 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội
* Trà Việt, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
4. Phở Hà Nội 
Phở xuất hiện khoảng giữa những 
năm 1900 đến 1913”.
- Thả dùng cùng với thịt bò hoặc gà cắt lát mỏng. Ngoài ra còn kèm theo các gia vị như: tương, tiêu, chanh, nước mắm, ớt,… Những gia vị này được thêm vào tùy theo khẩu vị của từng người dùng. Phở thông thường dùng làm món ăn điểm tâm, hoặc ăn tối. Phở thường là phở bò, nhưng cũng có phở gà.
5. Giò chả Ước Lễ
- Giò chả được đánh giá là tinh hoa của ẩm thực Hà thành bởi từ những miếng thịt heo nạc tươi rói, qua bàn tay khéo léo của người thợ bỗng chốc thành món ăn đầy mĩ vị. Ngon nhất vẫn phải là giò chả Ước Lễ - tên của ngôi làng truyền thống làm giò chả ở huyện Thanh Oai, Hà Nội. Với những công thức gia truyền quý báu đã tạo nên một hương vị giò chả đặc trưng, vang tiếng khắp cả nước.
- Những địa chỉ bán giò chả Ước Lễ - món đặc sản nổi tiếng tại Hà Nội du khách có thể ghé qua để mua về làm quà như:
+ Hàng giò chả Ước Lễ tên Hương Lan ở số 166 Tây Sơn, Hà Nội
+ Giò chả Ước Lễ chính hiệu tại cửa hàng Chiến Thu ở số 5, ngõ 5, Nguyễn Cao, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
6. Bưởi Diễn 
 Bưởi Diễn cũng là một trong những thứ quả nổi tiếng Hà Nội. Diễn là tên của vùng đất sản sinh ra thứ quả thơm ngon này (Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Một trái bưởi Diễn thường nặng từ 0.8 tới 1 ký. Trái bưởi chuẩn chỉ lớn bằng tầm hai nắm tay, tròn, vỏ vàng mỏng và không quá nhẵn. Trái bưởi Diễn có cùi rất mỏng, chỉ tầm 2cm, múi vàng, ráo và không quá mềm. Tép bưởi Diễn có nhiều nước, vị lại ngọt đậm đà, thanh mát.
Bưởi Diễn rất kén đất, chỉ được trồng tại đất Phúc Diễn mới cho ra được loại quả có hương vị đúng chuẩn nhất, còn những vùng khác hoặc bán dọc đường thì chất lượng thua xa.
Bưởi Diễn chính hiệu có giá rơi vào khoảng xấp xỉ 30.000 – 45.000 đồng/ trái, còn bưởi Diễn “nhái” thì chỉ có giá tối đa tầm 20.000 – 35.000 đồng/trái (mức giá tham khảo).
7. Bún Phú Đô Hà Nội
Bún Phú Đô – thứ bún có sợi tròn, trắng mềm, thơm ngon đặc biệt là một trong những tinh hoa ẩm thực của đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến.
Con ngõ dẫn vào làng Phú Đô – ngôi làng nổi tiếng ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội – dài hun hút, bề ngang chưa được 2 mét. Ngôi làng nằm khép mình bên cạnh sân vận động quốc gia Mỹ Đình bề thế.
8. Gà Mía giống gà nội địa tại Hà Nội
Gà Mía là một giống gà nội địa của Việt Nam, chúng có nguồn gốc từ ở xã Phùng Hưng, huyện Tùng Thiện, tỉnh Hà Tây nay thuộc xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội (Làng cổ Đường Lâm). Giống gà này là một đặc sản của Hà Tây. Đây là một giống gà có từ lâu đời, Tên gọi gà mía gắn liền với những địa danh tiêu biểu của xứ Đoài cổ kính như chợ Mía, chùa Mía. Ngoài cung cấp cho lễ hội trong làng, người dân nơi đây còn dùng gà Mía trong lễ cưới.
9. Bánh Xu Xê
Đây vốn là loại bánh chỉ xuất hiện vào những ngày lễ tết nhưng ngày nay nếu các bạn đặt chân đến Hàng Than vào những ngày thường các bạn vẫn có thể nhìn thấy chúng. Bánh xu xê hình vuông, từng cặp màu vàng, màu trắng, màu đỏ vốn dĩ là đặc sản của Bắc Ninh nhưng nay trở thành loại bánh nổi tiếng của phố Hàng Than, Hà Nội.
10. Bánh Gai Làng Giá
Bánh gai là món bánh quen thuộc có ở nhiều nơi, nhiều vùng miền. Nhưng nếu bạn đặt chân đến Hà Nội nhất định bạn phải thưởng thức bánh gai làng Giá để cảm nhận sự tinh tế, ngọt lành và đặc biệt của chiếc bánh gai được làm ra từ nơi có truyền thống và kinh nghiệm lâu đời. Chiếc bánh có màu đen, nhân làm bằng dừa tươi, đỗ xanh vô cùng thơm ngon. Chỉ cần cắn một miếng là bạn có thể cảm nhận được vị ngọt của bánh, vị thanh của dừa, vị béo thơm của đỗ xanh và vừng.
11. Bánh Dày Quán Gánh
LÀNG QUÁN GÁNH XÃ NHỊ KHÊ, HUYỆN THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI NỔI TIẾNG VỚI MÓN BÁNH DÀY VÔ CÙNG NGON. BÁNH DÀY QUÁN GÁNH CÓ NHÂN ĐẬU, THỊT VÀ NHÂN CHAY. CHIẾC BÁNH VỚI LỚP VỎ TRẮNG TRÒN, MỊN MÀNG CÙNG NHÂN ĐỖ NGỌT DẺO DAI. BÁNH TRẮNG MỀM, CHỈ CẦN CẮN MỘT MIẾNG BẠN SẼ CẢM NHẬN ĐƯỢC NGAY CẢ MÙI VỊ ĐẤT TRỜI HÀ NỘI.
12. Mứt sen trần
MỨT LÀ MÓN ĂN CHƠI KHÔNG LẠ LẪM VỚI MỌI NGƯỜI, NHẤT LÀ DỊP TẾT. THẾ NHƯNG NẾU XÉT VỀ HƯƠNG VỊ TRUYỀN THỐNG THÌ CÓ LẼ KHÓ CÓ LOẠI MỨT NÀO QUA ĐƯỢC MỨT SEN TRẦN CỦA NGƯỜI HÀ NỘI. HẠT MỨT SEN TRẦN NHỎ XINH, GIƠ LÊN ÁNH SÁNG LÀ CẢM NHẬN NGAY ĐƯỢC ĐỘ TRONG SUỐT CỦA NƯỚC ĐƯỜNG NGẤM. NGỒI NHÂM NHI VÀI HẠT MỨT SEN VỚI CHÉN TRÀ ẤM NÓNG, RÂM RAN CÂU CHUYỆN NGÀY TẾT TRONG KHÔNG KHÍ ĐOÀN VIÊN LÀ MỘT THÚ VUI THẬT HẠNH PHÚC.



3. Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu: 
Trình bày được về một sản vật của Hà Nội, tác động tới nền kinh tế Hà Nội
b. Nội dung: GV đưa ra các câu hỏi, yêu cầu
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện
GV cho đề bài: Viết một bài văn giới thiệu về một sản vật ở quê hương em.
Bài viết mẫu: Bưởi Chương Mỹ.
     Huyện Chương Mỹ có 852ha trồng bưởi, trong đó diện tích bưởi cho thu hoạch là 574ha, chủ yếu là giống bưởi Diễn, bưởi Phúc Trạch, bưởi đào Tân Lạc. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, sản lượng bưởi Diễn năm 2021 của toàn huyện ước đạt khoảng 11.000 tấn. Thời điểm này, người dân bước vào vụ thu hoạch bưởi chính của năm. Trong đó, xã Nam Phương Tiến là vùng đất có diện tích trồng bưởi lớn nhất. Sản phẩm bưởi của xã Nam Phương Tiến đã được chứng nhận OCOP của thành phố Hà Nội.
      Nam Phương Tiến là xã thuộc vùng bán sơn địa nằm cuối huyện Chương Mỹ, tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, năm 2006, xã bắt đầu triển khai Dự án đầu tư trồng bưởi Diễn tập trung vùng đồi gò với diện tích 50,6ha tại thôn Núi Bé. Đến nay, diện tích trồng bưởi của xã là 150,6ha, trong đó hơn 90ha đã cho thu hoạch. Các hộ gia đình trồng bưởi trên địa bàn xã đã áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, dán tem truy xuất nguồn gốc. Sản phẩm bưởi Diễn của Nam Phương Tiến đã có mặt tại thị trường Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; tham gia nhiều hội chợ xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
       Riêng Hợp tác xã Bưởi Núi Bé (xã Nam Phương Tiến) có tổng diện tích bưởi hơn 50ha với 23ha bưởi Diễn. Giám đốc Hợp tác xã Bưởi Núi Bé Phùng Văn Hà cho biết: Năm 2021, sản lượng bưởi Diễn của Hợp tác xã dự kiến thu hoạch khoảng 70.000 quả. So với những năm trước, năm nay, sản lượng bưởi thu hoạch thấp hơn nhưng chất lượng cao hơn, giá bán ra thị trường bình quân 20.000-25.000 đồng/quả.
     Vụ bưởi năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên người dân, các hợp tác xã trồng bưởi trong xã Nam Phương Tiến mong muốn kết nối với các công ty, doanh nghiệp, thương lái... để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
HS vận dụng các kiến thức để tìm hiểu về các sản vật của huyện Đông Anh
b. Nội dung: GV đưa ra các câu hỏi, yêu cầu
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: GV giao nhiệm vụ
Em hãy tìm hiểu về các sản vật của huyện Đông Anh. So với thành phố Hà Nội thì huyện ta chiếm bao nhiêu phần trăm về sản vật của cả thành phố? Liên hệ địa phương em có sản vật gì?
Mỗi nhóm sưu tầm, tìm hiểu và giới thiệu về một sản vật ở địa phương mình.
Bước 2: GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm. 
HS cùng trao đổi chọn cách giới thiệu về sản vật
Bước 3: HS thảo luận nhóm theo gợi ý/ hướng dẫn của giáo viên
Bước 4: 
HS trả lời/ trình bày sản phẩm nhóm.
GV đánh giá kết quả hoạt động của HS. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Tiếp tục tìm hiểu các sản vật ở địa phương.
- Chuẩn bị tiết tiếp theo: Các làng nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế thành phố Hà Nội.
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